
STT SBD MSHS HỌ TÊN NGÀY SINH PHÁI TBM ANH ĐK XÉT TUYỂN TCTA GHI CHÚ

1 134902 A6H0PV Đoàn Thị Phúc Nguyên 09/07/2006 Nữ 10 Đăng ký xét tuyển học TCTA

2 135700 A6F01B Nguyễn Ngọc Như Ý 10/08/2006 Nữ 10 Đăng ký xét tuyển học TCTA

3 134734 A6F031 Phạm Kim Ánh Mai 02/10/2006 Nữ 9,9 Đăng ký xét tuyển học TCTA

4 92930 ABG01X Phan Huỳnh Ngọc Nhi 28/03/2006 Nữ 9,9 Đăng ký xét tuyển học TCTA

5 135325 A6H0ON Trần Kiến Thịnh 05/02/2006 Nam 9,9 Đăng ký xét tuyển học TCTA

6 136148 A6R052 Huỳnh Gia Hào 03/01/2006 Nam 9,9 Đăng ký xét tuyển học TCTA

7 135453 A6H0SQ Huỳnh Lê Bảo Trân 14/07/2006 Nữ 9,9 Đăng ký xét tuyển học TCTA

8 134678 A6H0PN Trần Ngọc Bảo Linh 02/08/2006 Nữ 9,9 Đăng ký xét tuyển học TCTA

9 134870 A6H0QZ Lê Bảo Ngọc 06/10/2006 Nữ 9,9 Đăng ký xét tuyển học TCTA

10 125600 A2W004 Trần Vân Anh 20/07/2006 Nữ 9,8 Đăng ký xét tuyển học TCTA

11 134031 A6H0P1 Trần Vân Anh 26/01/2006 Nữ 9,8 Đăng ký xét tuyển học TCTA

12 134693 A6M04W Đặng Hoàng Long 21/10/2006 Nam 9,8 Đăng ký xét tuyển học TCTA

13 134149 A6U048 Nguyễn Hồ Minh Đăng 21/01/2006 Nam 9,8 Đăng ký xét tuyển học TCTA

14 135118 A6H0EO Lê Bảo Uyên Phương 21/10/2006 Nữ 9,8 Đăng ký xét tuyển học TCTA

15 135297 A6H0OL Phạm Ngọc Hương Thảo 25/01/2006 Nữ 9,8 Đăng ký xét tuyển học TCTA

16 139408 ABC0PX Nguyễn Hoàng Bảo Châu 29/04/2006 Nữ 9,8 Đăng ký xét tuyển học TCTA

17 134387 A6H0LH Lê Hoàng 30/12/2006 Nam 9,8 Đăng ký xét tuyển học TCTA

18 136513 A6I0D5 Nguyễn Hoàng Long 26/02/2006 Nam 9,8 Đăng ký xét tuyển học TCTA

19 135295 A6H0RF Nguyễn Phương Thảo 15/06/2006 Nữ 9,8 Đăng ký xét tuyển học TCTA

20 139996 ABB046 Nguyễn Công Dũng 18/07/2006 Nam 9,7 Đăng ký xét tuyển học TCTA

21 136097 A6J0DX Trần Thái Ngọc Hà 28/11/2006 Nữ 9,7 Đăng ký xét tuyển học TCTA

22 140132 ABD02Y Huỳnh Lê Minh Khang 07/08/2006 Nam 9,7 Đăng ký xét tuyển học TCTA

23 9460 A6J0FM Lê Khôi Nguyên 17/05/2006 Nam 9,7 Đăng ký xét tuyển học TCTA

24 90495 A6D087 Nguyễn Hồ Quang Minh 31/08/2006 Nam 9,7 Đăng ký xét tuyển học TCTA

25 134808 A6H0S8 Lê Thúy Nga 26/11/2006 Nữ 9,7 Đăng ký xét tuyển học TCTA

26 135418 A6H0RJ Huỳnh Bửu Tiến 03/11/2006 Nam 9,7 Đăng ký xét tuyển học TCTA

27 138009 A6J0BF Lại Trình Phước Hưng 20/06/2006 Nam 9,7 Đăng ký xét tuyển học TCTA

28 92815 ABG0AC Nguyễn Trần Ngọc Minh 25/08/2006 Nữ 9,7 Đăng ký xét tuyển học TCTA

29 135156 A6H0SK Nguyễn Minh Quân 27/06/2006 Nam 9,7 Đăng ký xét tuyển học TCTA

30 137590 A6J000 Lê Minh Anh 19/07/2006 Nữ 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

31 138432 A6L0P6 Bùi Lê Hữu Nghĩa 18/05/2006 Nam 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

32 140367 ABA01S QuáCh ÁI Như 09/08/2006 Nữ 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

33 135106 A6H0OF Lương Duy Phước 29/11/2006 Nam 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

34 135497 A6H0SS Đỗ Minh Triết 07/12/2006 Nam 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

35 92578 ABC0JN Nguyễn Trọng Hiếu 01/05/2006 Nam 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

36 126051 A2W00N Nguyễn Xuân Nhi 13/08/2006 Nữ 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

37 140352 ABG05U Trần Thanh Nhi 29/11/2006 Nữ 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

38 92969 ABG03R Phạm Thanh Phong 10/04/2006 Nam 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

39 91404 A6U01F Phạm Hà Khánh Tân 23/01/2006 Nam 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

40 139775 ABC0JA Trần Lâm Minh Thư 04/05/2006 Nữ 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

41 92380 ABG09T Lục Gia Nghi Anh 15/04/2006 Nữ 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

42 92108 A6U03N Vũ Trung Kiên 03/12/2006 Nam 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

43 140318 ABG0AH Dương Nhật Thảo Nguyên 03/01/2006 Nữ 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

44 135175 A6U031 Nguyễn Chí Quốc 15/12/2006 Nam 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

45 126365 A2W024 Lê Công Tuấn 16/03/2006 Nam 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

46 135692 A6H0F0 Đoàn Thái Minh Ý 05/06/2006 Nữ 9,6 Đăng ký xét tuyển học TCTA

47 90170 A6M002 Phan Anh Minh Cường 19/09/2006 Nam 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

48 90184 A6J0HQ Hà Ngô Gia Đạt 25/02/2006 Nam 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA
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STT SBD MSHS HỌ TÊN NGÀY SINH PHÁI TBM ANH ĐK XÉT TUYỂN TCTA GHI CHÚ

49 90305 A6I0BM Trần Quang Hùng 24/02/2006 Nam 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

50 134662 A6H0EH Nguyễn Khánh Linh 20/11/2006 Nữ 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

51 93193 ABB04V Huỳnh Ngọc Cát Tường 03/08/2006 Nữ 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

52 135571 A6H0SW Nguyễn Phạm Cát Tường 26/05/2006 Nữ 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

53 137097 A6Q015 Đỗ Quốc Thành 01/12/2006 Nam 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

54 139886 ABG0AU Đào Duy Anh 05/04/2006 Nam 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

55 139972 ABD02T Võ Trường Chính 05/08/2006 Nam 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

56 92719 ABG08X Nguyễn Khánh Kim Khuê 01/06/2006 Nữ 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

57 134751 A6F00M Đỗ Huy Hoàng Minh 24/04/2006 Nam 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

58 90638 A6J00I Phạm Nguyễn Bảo Như 13/04/2006 Nữ 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

59 134117 A6H0NU Nguyễn Minh Châu 08/04/2006 Nữ 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

60 134885 A6J0BR Nguyễn Thị Khánh Ngọc 02/02/2006 Nữ 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

61 92977 ABB06Q Lê Nguyễn Tuấn Phúc 14/07/2006 Nam 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

62 130264 A2Z00F Nguyễn Phạm Hồng Phúc 05/04/2006 Nữ 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

63 90712 A6U01D Nguyễn Nhật Quang 10/05/2006 Nam 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

64 135628 A6H0SX Lê Thế Vinh 05/07/2006 Nam 9,5 Đăng ký xét tuyển học TCTA

65 9423 ABB070 Ngô Khải Ca 22/02/2006 Nam 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

66 136593 A6Q08D Nguyễn Hải Nam 12/07/2006 Nam 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

67 135010 A6U024 Huỳnh Bảo Như 28/06/2006 Nữ 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

68 90686 A6U0EL Nguyễn Đoàn Lan Phương 24/01/2006 Nữ 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

69 140556 ABG0AQ Đoàn Quỳnh Trâm 06/10/2006 Nữ 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

70 126395 A2W025 Nguyễn Thị Hồng Vân 17/09/2006 Nữ 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

71 90131 A6M0R5 Nguyễn Phạm Gia Bảo 17/03/2006 Nam 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

72 139958 ABG0AX Vương Ngọc Bích 02/08/2006 Nữ 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

73 134304 A6D00E Lưu Trần Gia Hân 22/06/2006 Nữ 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

74 91848 A6P0G9 Phạm Hoàng Hữu Nhân 24/01/2006 Nam 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

75 93048 ABG0AM Lê Thạnh Quí Tài 14/04/2006 Nam 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

76 130434 A2Z00P Lê Phạm Minh Tú 25/08/2006 Nữ 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

77 90125 A6J0CC Hoàng Thiên Bảo 11/11/2006 Nam 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

78 140149 ABD030 Nguyễn Gia Khánh 06/04/2006 Nam 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

79 136454 A6T05Y Đinh Hoàng Gia Linh 26/07/2006 Nữ 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

80 140363 ABG02Q Nguyễn Ngọc Thảo Như 14/01/2006 Nữ 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

81 126308 A2W00V Nguyễn Thái Ngọc Trâm 08/01/2006 Nữ 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

82 137279 A6Q07N Nguyễn Thị Bảo Trâm 29/05/2006 Nữ 9,4 Đăng ký xét tuyển học TCTA

83 131696 A7V08Q Nguyễn Ngọc Gia Bảo 06/07/2006 Nam 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

84 91703 A6E09D Lê Bảo Duy 07/11/2006 Nam 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

85 105741 ACU0LF Lưu Bảo Hân 30/09/2006 Nữ 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

86 9435 A6J0GG Hồ Huỳnh Ngọc Hiệp 19/04/2006 Nữ 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

87 93698 A3200K Nguyễn Phạm Thanh Ngân 09/02/2006 Nữ 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

88 90586 A7X0I4 Mai Vĩnh Nguyên 16/12/2006 Nam 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

89 100266 A1J07J Dương Phạm Ngọc Minh 25/01/2006 Nam 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

90 138401 A6J0FK Nguyễn Khánh Linh Ngân 04/12/2006 Nữ 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

91 139705 ABC0SK Dương Ngọc Hải Phương 27/01/2006 Nữ 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

92 135144 A6H0OG Đỗ Minh Quân 12/05/2006 Nam 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

93 142030 A9K0C9 Châu Đàm Bảo Trâm 06/01/2006 Nữ 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

94 140658 ABG0BX Trịnh Phương Vy 29/03/2006 Nữ 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

95 139902 ABG029 Nguyễn Đào Đức Anh 08/12/2006 Nam 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

96 92404 ADU0HS Phạm Hoàng Anh 11/09/2006 Nữ 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

97 134184 A6M01C Nguyễn Hạnh Thục Đoan 21/08/2006 Nữ 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

98 105824 ACU0DM Khổng Huỳnh Thiên Hương 19/04/2006 Nữ 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA



STT SBD MSHS HỌ TÊN NGÀY SINH PHÁI TBM ANH ĐK XÉT TUYỂN TCTA GHI CHÚ

99 134677 A6H0S4 Trần Lý Gia Linh 08/02/2006 Nữ 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

100 140299 ABG01T Nguyễn Ngọc Tuấn Nghĩa 08/06/2006 Nam 9,3 Đăng ký xét tuyển học TCTA

101 137770 A6J04Q Trần Tường Ý Dao 09/11/2006 Nữ 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

102 105766 AD000B Nguyễn Minh Hằng 29/06/2006 Nữ 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

103 139516 A05005 Hoàng Nguyễn Minh Khang 26/11/2006 Nam 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

104 125954 A2W01N Hoàng Thị Thúy My 19/03/2006 Nữ 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

105 138665 A6J00N Nguyễn Gia Phúc 29/03/2006 Nam 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

106 90710 A6J0GY Lê Minh Quang 05/07/2006 Nam 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

107 137275 A6Q08X Lê Quỳnh Bảo Trâm 16/10/2006 Nữ 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

108 137545 A6J0DL Nhan Đức An 12/04/2006 Nam 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

109 90075 A6D02K Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 15/06/2006 Nữ 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

110 125695 A2W017 Nguyễn Hoàng Bảo Dung 10/01/2006 Nữ 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

111 136124 A6I0CT Nguyễn Lê Gia Hân 14/12/2006 Nữ 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

112 140301 ABG0AE Phan Trọng Nghĩa 11/10/2006 Nam 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

113 135150 A6D011 Lê Huy Quân 03/07/2006 Nam 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

114 143594 A9J088 Vũ Lê Thế Tuyến 30/04/2006 Nam 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

115 140482 ABG02Y Nguyễn Đoàn Minh Thanh 19/10/2006 Nữ 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

116 90155 A0R0TH Nguyễn Ngọc Bảo Châu 08/05/2006 Nữ 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

117 93411 ABG01R Ngô Khải Kiệt 16/02/2006 Nam 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

118 140209 ABG0A8 Trần Thư Kỳ 28/09/2006 Nữ 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

119 138132 A6J040 Lại Nguyễn Đăng Khoa 02/10/2006 Nam 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

120 90408 A0R0QY Trương Minh Khôi 12/08/2006 Nam 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

121 91191 A1E1LO Võ Hoàng Quân 01/10/2006 Nam 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

122 138762 A6J0EK Nguyễn Nhật Quỳnh 23/06/2006 Nữ 9,2 Đăng ký xét tuyển học TCTA

Phú Nhuận, ngày 28 tháng 8 năm 2021

Hiệu trưởng

Trần Công Tuấn


